	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
Tiếng Việt:  Trang bị điện - điện tử trên ô tô
Tiếng Anh: Automotive Electricity and Electronics
Mã số học phần: 4090329
Số tín chỉ học phần: 3(3-0-6)
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 45; 		Bài tập: 0; 		Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0;		Đồ án: 0;		Tự học: 90.
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Thạc Khánh	0903-09
2. PGS. TS Đinh Văn Thắng	0903-07
3. ThS. Cung Quang Khang	0903-08
4. PGS. TS Kim Ngọc Linh	0903-06
5. ThS. Nguyễn Tiến Sỹ	0903-18

2.2. Bộ môn: Kỹ thuật điện – Điện tử
2.3. Khoa: Cơ – Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Không 
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của họ c phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nắm được tổng quan về hệ thống điện trên ô tô;
4.1.2. Nắm được đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống điện trên ô tô;
4.1.3. Nắm được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống khởi động;
4.1.4. Nắm được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và đặc tính làm việc của ăc quy ô tô;
4.1.5. Nắm được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy phát điện trên ô tô;
4.1.6. Nắm được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống đánh lửa;
4.1.7. Nắm được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống phun nhiên liệu;
4.1.8. Nắm được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống chiếu sáng và tín hiệu;
4.1.9. Nắm được tổng quan về hệ thống thông tin trong ô tô;
4.1.10. Nắm được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa không khí;

4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Kỹ năng đọc các sơ đồ mạch điện tử, điện tử cơ bản trong ô tô;
4.2.2.  Kỹ năng phân tích được các sơ đồ mạch điện tử, điện tử cơ bản trong ô tô;
4.2.3.  Kỹ năng phán đoán nguyên nhân một số sự cố trong hệ thống điện ô tô.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quan về trang bị điện, điện tử trên ô tô; Đi sâu phân tích cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các hệ thống cấu thành ô tô như: hệ thống cung cấp điện, hệ thống khởi động, hệ thống phun xăng điện tử, hệ thống đánh lửa, hệ thống chiếu sáng và tín hiệu, hệ thống thông tin và hệ thống điều hòa.



6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	TỔNG QUAN VỀ TRANG BỊ ĐIỆN-ĐIỆN TỬ TRÊN Ô TÔ
	6
	

	1.1
	Tổng quan về hệ thống điện - điện tử trên ô tô
	
	4.1.1

	1.2
	Đặc điểm của thiết bị điện - điện tử trên ô tô
	
	4.1.2

	1.3
	Các linh kiện và thiết bị điện - điện tử thường dùng trên ô tô
	
	4.1.2, 4.2.1; 4.2.2, 4.2.3

	Chương 2
	CÁC LOẠI ẮC QUY Ô TÔ
	6
	

	2.1
	Chức năng của ắc quy trên ô tô
	
	4.1.4

	2.2
	Cấu tạo và quá trình hóa học của ắc quy chì
	
	4.1.4

	2.3
	Cấu tạo và quá trình hóa học của ắc quy niken
	
	4.1.4

	2.4
	Cấu tạo và quá trình hóa học của ắc quy lithium
	
	4.1.4

	2.5
	Các phương pháp nạp điện cho ắc quy
	
	4.1.4, 4.2.1; 4.2.2, 4.2.3

	2.6
	Cấu tạo và quá trình hóa học của pin nhiên liệu
	
	4.1.4

	Chương 3
	MÁY PHÁT ĐIỆN TRÊN Ô TÔ
	3
	

	3.1
	Tổng quan về máy phát điện
	
	4.1.5

	3.2
	Đặc điểm và cấu tạo của máy phát điện trên ô tô
	
	4.1.5

	3.3
	Mạch tự động điểu chỉnh điện áp máy phát
	
	4.1.5, 4.2.1; 4.2.2, 4.2.3

	Chương 4
	HỆ THỐNG KHỚI ĐỘNG ĐỘNG CƠ
	3
	

	4.1
	Vấn đề khởi động động cơ đốt trong
	
	4.1.3

	4.2
	Sơ đồ nguyên lý của hệ thống khởi động động cơ
	
	4.1.3

	4.3
	Các mạch điện - điện tử trong hỗ trợ hệ thống khởi động
	
	4.1.3, 4.2.1; 4.2.2, 4.2.3

	Chương 5
	HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA
	3
	

	5.1
	Công dụng, phân loại và yêu cầu hệ thống đánh lửa
	
	4.1.6

	5.2
	Các yêu cầu đối với hệ thống đánh lửa trên ô tô
	
	4.1.6

	5.3
	Mạch điện tử trong các hệ thống  đánh lửa
	
	4.1.6, 4.2.1; 4.2.2, 4.2.3

	Chương 6
	HỆ THỐNG PHUN NHIÊN LIỆU ĐIỆN TỬ
	6
	

	6.1
	Tổng quan về hệ thống phun nhiên liệu điện tử
	
	4.1.7

	6.2
	Hệ thống phun nhiên liệu cho động cơ xăng/cồn
	
	4.1.7, 4.2.1; 4.2.2, 4.2.3

	6.3
	Hệ thống phun nhiên liệu cho động cơ diesel
	
	4.1.7, 4.2.1; 4.2.2, 4.2.3

	Chương 7
	HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG VÀ TÍN HIỆU
	6
	

	7.1
	Tổng quan về hệ thống chiếu sáng trên ô tô
	
	4.1.8

	7.2
	Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại đèn dùng trong ô tô
	
	4.1.8

	7.3
	Hệ thống tín hiệu trong ô tô
	
	4.1.8

	7.4
	Các mạch điện - điện tử hỗ trợ hệ thống chiếu sáng và tín hiệu trong ô tô
	
	4.1.8, 4.2.1; 4.2.2, 4.2.3

	Chương 8
	HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG Ô TÔ
	9
	

	8.1
	Tổng quan về hệ thống thông tin trong xe ô tô
	
	4.1.9

	8.2
	Hệ thống thông tin tương tự
	
	4.1.9

	8.3
	Hệ thống thông tin số
	
	4.1.9

	8.4
	Mạng truyền thông trong ô tô
	
	4.1.9, 4.2.1; 4.2.2, 4.2.3

	Chương 9
	HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
	3
	

	9.1
	Chức năng và nhiệm vụ hệ thống điều hòa không khí
	
	4.1.10

	9.2
	Hệ thống làm lạnh trên ô tô
	
	4.1.10

	9.3
	Hệ thống sưởi trên ô tô
	
	4.1.10

	9.4
	Mạch điều khiển hệ thống điều hòa không khí
	
	4.1.10, 4.2.1; 4.2.2, 4.2.3

	
	
	
	



	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	
	
	



7.  Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết;
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với mô phỏng trên máy tính.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	30%

	3
	Điểm bài tập lớn
	- Hoàn thành bài tập lớn đúng thời hạn
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (hoặc trắc nghiệm);
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết;
- Dự thi kết thúc học phần.
	
60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập

Giáo trình: 
[1]	Nguyễn Thạc Khánh, Trang bị điện - điện tử trong ô tô, Đại học Mỏ-Địa chất.
Tài liệu tham khảo: 
[2]	Đào Mạnh Hùng, Trang bị điện và các thiết bị tự động điều khiển trên ô tô, NXB GTVT, 2010
[3] 	Al Santini, Automotive Electricity and Electronics, Delmar 2013.
[4]	Robert Bosch GmbH, Bosch Automotive Electric and Automotive Electronics, 2007.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	LT
	BT
	TH
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1+2
	1.1. Tổng quan về hệ thống điện - điện tử trên ô tô
1.2. Đặc điểm của thiết bị điện - điện tử trên ô tô
1.3 Các linh kiện và thiết bị điện - điện tử thường dùng trên ô tô
	6
	0
	
	+ Đọc phần 1.1 đến 1.3 trong tài liệu [1];
+ Đọc các mục liên quan trong tài liệu [2-4];


	3+4
	2.1. Chức năng của ắc quy trên ô tô
2.2. Cấu tạo và quá trình hóa học của ắc quy chì
2.3. Cấu tạo và quá trình hóa học của ắc quy niken
2.4. Cấu tạo và quá trình hóa học của ắc quy lithium
2.5. Các phương pháp nạp điện cho ắc quy
2.6. Cấu tạo và quá trình hóa học của pin nhiên liệu
	6
	0
	
	+ Đọc chương 2 trong tài liệu [1];
+ Đọc các mục liên quan trong tài liệu [2-4];


	5
	3.1. Tổng quan về máy phát điện
3.2. Đặc điểm và cấu tạo của máy phát điện trên ô tô
3.3. Mạch tự động điểu chỉnh điện áp máy phát
	3
	0
	
	+ Đọc chương 3 trong tài liệu [1];
+ Đọc các mục liên quan trong tài liệu [2-4];


	6
	4.1. Vấn đề khởi động động cơ đốt trong
4.2. Sơ đồ nguyên lý của hệ thống khởi động động cơ
4.3. Các mạch điện - điện tử trong hỗ trợ hệ thống khởi động
	3
	0
	
	+ Đọc chương 4 trong tài liệu [1];
+ Đọc các mục liên quan trong tài liệu [2-4];


	7
	5.1. Công dụng, phân loại và yêu cầu hệ thống đánh lửa
5.2. Các yêu cầu đối với hệ thống đánh lửa trên ô tô
5.3. Mạch điện tử trong các hệ thống  đánh lửa
	3
	0
	
	+ Đọc chương 5 trong tài liệu [1];
+ Đọc các mục liên quan trong tài liệu [2-4];


	8+9
	6.1. Tổng quan về hệ thống phun nhiên liệu điện tử
6.2. Hệ thống phun nhiên liệu cho động cơ xăng/cồn
6.3. Hệ thống phun nhiên liệu cho động cơ diesel
	6
	0
	
	+ Đọc chương 6 trong tài liệu [1];
+ Đọc các mục liên quan trong tài liệu [2-4];


	10 + 11
	7.1. Tổng quan về hệ thống chiếu sáng trên ô tô
7.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại đèn dùng trong ô tô
7.3 Hệ thống tín hiệu trong ô tô
7.4 Các mạch điện - điện tử hỗ trợ hệ thống chiếu sáng và tín hiệu trong ô tô
	6
	0
	
	+ Đọc chương 7 trong tài liệu [1];
+ Đọc các mục liên quan trong tài liệu [2-4];


	12 + 13 + 14
	8.1. Tổng quan về hệ thống thông tin trong xe ô tô
8.2. Hệ thống thông tin tương tự
8.3. Hệ thống thông tin số
8.4. Mạng truyền thông trong ô tô
	9
	0
	
	+ Đọc chương 8 trong tài liệu [1];
+ Đọc các mục liên quan trong tài liệu [2-4];


	15
	9.1. Chức năng và nhiệm vụ hệ thống điều hòa không khí
9.2. Hệ thống làm lạnh trên ô tô
9.3. Hệ thống sưởi trên ô tô
9.4. Mạch điều khiển hệ thống điều hòa không khí
	3
	0
	
	+ Đọc chương 9 trong tài liệu [1];
+ Đọc các mục liên quan trong tài liệu [2-4];


	16
	Ôn tập
	
	
	
	



	
	Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA




              PGS.TS. Khổng Cao Phong                           
	TRƯỞNG BỘ MÔN




TS. Nguyễn Thạc Khánh
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